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1 Phạm Phan Quỳnh Anh 13/10/2008 Nữ Kinh x x x 8A2

2 Trương Huỳnh Quế Anh 14/06/2008 Nữ Hoa x x x 8A3

3 Vương Hồng Di 27/03/2008 Nữ Hoa x x 8A6

4 Đặng Tấn Dũng 26/08/2008 Nam Kinh x x x 8A3

5 Đỗ Trần Thùy Dương 18/05/2008 Nữ Kinh x x x 8A5

6 Nguyễn Sang Giàu 26/09/2008 Nam Kinh x x x 8A3

7 Võ Lâm Bảo Khang 25/05/2008 Nam Kinh x x x 8A5

8 Trần Lễ Quang Khanh 30/05/2008 Nam Kinh x x 8A7

9 Võ Thị Phương Khanh 06/09/2008 Nữ Kinh x x 8A6

10 Nguyễn Minh Khoa 05/07/2008 Nam Kinh x x x 8A6

11 Võ Long Nguyên Khoa 07/01/2008 Nam Kinh x x x 8A4

12 Nguyễn Phúc Lâm 22/01/2008 Nam Kinh x x x 8A5

13 Chen Xiao Le 24/08/2008 Nam Hoa x x x 8A5

14 Nguyễn Tiến Long 04/10/2008 Nam Kinh x x x 8A6

15 Phan Thanh Long 11/04/2008 Nam Kinh x x x 8A2

16 Vương Bảo Ly 16/04/2008 Nữ Kinh x x x 8A5

17 Nguyễn Nhật Minh 04/07/2008 Nam Kinh x x x 8A4

18 Lê Thị Trà My 24/06/2008 Nữ Kinh x x x 8A6

19 Huỳnh Ngọc Kim Ngân 28/01/2008 Nữ Kinh x x x 8A3

20 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 31/08/2008 Nữ Kinh x x x 8A6

21 Nguyễn Huỳnh Thiên Ngọc 12/01/2008 Nữ Kinh x x x 8A4

22 Nguyễn Phạm Minh Ngọc 18/03/2008 Nữ Kinh x x x 8A3

23 Phan Minh Thượng Nhân 28/03/2008 Nam Kinh x x x 8A5

24 Nguyễn Lê Diễm Phúc 13/08/2008 Nữ Kinh x x 8A6

25 Nguyễn Song Vĩnh Phúc 25/12/2008 Nam Kinh x 8A4

26 Đỗ Cao Sơn 09/10/2008 Nam Kinh x x 8A7

27 Trang Tuấn Sơn 22/10/2008 Nam Kinh x x x 8A6

28 Võ Minh Tới 29/03/2008 Nam Kinh x x x 8A4

29 Trần Quốc Tuấn 11/03/2008 Nam Kinh x x x 8A4

30 Tăng Ngọc Thanh Thảo 24/04/2008 Nữ Kinh x x 8A2

31 Nguyễn Kỳ Hoàng Thiện 07/07/2008 Nam Kinh x x 8A7

32 Nguyễn Xuân Thịnh 10/08/2008 Nam Kinh x 8A4

33 Đặng Nguyễn Phương Thùy 20/08/2008 Nữ Kinh x 8A7

34 Nguyễn Ngọc Minh Thư 06/04/2008 Nữ Kinh x x x 8A6
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35 Đào Diễm Thy 07/12/2008 Nữ Kinh x x x 8A5

36 Nguyễn Quang Trung 04/05/2008 Nam Kinh x x x 8A6

37 Bùi Thị Thanh Vân 10/10/2008 Nữ Kinh x 8A4

38 Trần Nhan Phúc Vĩnh 26/11/2008 Nam Kinh x 8A7

39 Tằng Tiểu Vương 07/04/2008 Nam Nùng x x x 8A3

40 Lê Phạm Phương Vy 08/08/2008 Nữ Kinh x x x 8A5

41 Trần Lê Yến Vy 25/07/2008 Nữ Kinh x x x 8A4

42 Nguyễn Gia Vỹ 06/01/2008 Nam Kinh x x x 8A2


